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I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
a) Số gồm: Mười lăm đơn vị, bảy phần nghìn viết là:
	A. 15,07
	B. 15,700
	C. 15,7000
	D. 15,007


b) Chữ số 8 trong số thập phân nào dưới đây thuộc hàng phần trăm?
	A. 38,025
	B. 30,812
	C. 32,081
	D. 12,308 


Câu 2: (1 điểm)
a)  Số thích hợp với dấu “?” của  2024 ha = ? km2 là:
	A. 0,2024
	B. 2,024
	C. 20,24
	D. 202,4


b) Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều cao và bằng 0,5 m. Diện tích hình tam giác đó là:
	A. 0,25 m2
	B. 0,25 dm2
	C. 12,5 m2
	D. 12,5 dm2


Câu 3: (1 điểm)
a) Biểu thức 6,789 : 0,1 x 100 có kết quả là:
A. 6789		   B. 6,789		        C. 67,89	         D. 678,9
b) Trong các số: 69,54; 9,07; 105,8; 28,3. Số bé nhất là:
A. 69,54		   B. 9,07		        C. 105,8		D. 28,3
Câu 4. (1 điểm). Điền đáp án thích hợp vào chỗ chấm:
Một tấm biển báo giao thông hình tròn có chu vi bằng 157 cm. Diện tích của tấm biển báo giao thông đó là: ……….……..cm2
II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	523,8 + 61,79
	654 - 71,25
	46,7 x 0,36
	75,52: 1,6


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Tính giá trị của biểu thức sau (1 điểm):
7,64 + (24,28 - 9,72) : 5,2 =
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 62,4 m, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao là 35m.  Biết rằng, cứ 1m2 thu hoạch được 5,5 kg rau. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau trên thửa ruộng đó?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. (1 điểm) 
a) Tính bằng cách thuận tiện 			
0,4 x 8 x 202,4 x 2,5 x 1,25 = ..............................................................................	
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Để chia 5 chiếc bánh cho 6 người làm làm như thế nào. Em hãy mô tả cách chia bánh của mình.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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PHẦN I: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 5 ĐIỂM
Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
[bookmark: _GoBack]VĂN HAY CHỮ TỐT
Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản: 
- Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu quan, nhờ cậu viết giúp cho lá đơn, có được không? 
Cao Bá Quát vui vẻ trả lời: 
- Tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng.
 Lá đơn viết lí lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên trí quan sẽ xét nỗi oan cho bà cụ. Nào ngờ, chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên thét lính đuổi bà ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. 
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt. 
                                  Theo TRUYỆN ĐỌC 1 (1995) 
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Hãy điền các từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn thành ý nghĩa của câu chuyện Văn hay chữ tốt? 
(văn hay chữ tốt/ chữ viết xấu/ Cao Bá Quát/ rèn luyện/ kiên trì)
[bookmark: _Hlk166591284]Ca ngợi tính …………..…………, quyết tâm sửa chữa………………………... của………………..……...... Sau khi hiểu chữ xấu rất có hại. Cao Bá Quát đã dốc sức ……………… trở thành người nổi danh……………… .
Câu 2: Vì sao Cao Bá Quát viết văn hay nhưng lại vẫn bị thầy cho điểm kém?
[bookmark: _Hlk166591382]A. Vì Cao Bá Quát viết chữ xấu.
B. Vì thầy giáo không thích Cao Bá Quát.
C. Vì Cao Bá Quát thường xuyên nộp bài muộn nên bị thầy trừ điểm.
D. Vì Cao Bá Quát cho bạn chép bài nên bị thầy trừ điểm.
Câu 3: Bà cụ hàng xóm nhờ Cao Bá Quát việc gì?
A. Nhờ Cao Bá Quát viết văn hộ cậu con trai của mình.
[bookmark: _Hlk166591416]B. Nhờ Cao Bá Quát viết một lá đơn kêu oan cho gia đình bà.
C. Nhờ Cao Bá Quát luyện chữ cho con trai mình.
D. Nhờ Cao Bá Quát mở lớp dạy học cho trẻ con nghèo trong làng.
Câu 4: Trước lời nhờ cậy của bà cụ hàng xóm, thái độ của Cao Bá Quát như thế nào?
A. Phân vân, do dự nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ bà cụ.
B. Từ chối luôn vì sợ chữ xấu sẽ ảnh hưởng tới lá đơn đi kiện của bà cụ.
[bookmark: _Hlk166591447]C. Sẵn lòng giúp đỡ bà cụ với thái độ vô cùng vui vẻ.
D. Hứa sẽ giúp đỡ nhưng phải nhờ một người viết chữ đẹp viết lại cho ông.
Câu 5: Vì sao lá đơn của Cao Bá Quát dù đã đầy đủ lí lẽ rõ ràng nhưng quan  vẫn thét đuổi bà cụ hàng xóm ra khỏi huyện đường?
A. Vì bà cụ không lo lót cho quan từ trước.
B. Vì quan xét thấy lá đơn của Cao Bá Quát có nhiều điểm chưa hợp lí.
[bookmark: _Hlk166591484]C. Vì Cao Bá Quát viết chữ xấu quá, quan đọc không được.
D. Vì Cao Bá Quát viết xong quá muộn, không kịp giờ bà cụ trình đơn lên công đường.
Câu 6: Thái độ của Cao Bá Quát như thế nào khi biết chuyện bà cụ hàng xóm bị đuổi ra khỏi huyện đường vì quan không đọc được lá đơn chữ xấu mà ông viết?
[bookmark: _Hlk166591557]A. vô cùng ân hận
B. vô cùng tức giận
C. vô cùng buồn bã không hiểu vì sao lại như vậy
D. thất vọng vì không hiểu tại sao lá đơn của mình lại không giúp  gì được cho bà cụ
Câu 7: Sau câu chuyện xảy ra với bà cụ hàng xóm Cao Bá Quát nhận ra điều gì?
[bookmark: _Hlk166591573]A. Dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng có ích gì.
B. Vụ kêu oan của bà cụ hàng xóm vì mình mà hỏng bét.
C. Cần phải chăm chỉ đọc sách nhiều hơn nữa để giúp ích cho những người xung quanh mình.
D. Mình nên mở một lớp dạy chữ cho lũ trẻ nhỏ.
[bookmark: _Hlk166592064]Câu 8: Tìm chủ ngữ trong câu: Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. 
Trả lời: ……………………………………………………………………..
Câu 9: Chọn kết từ phù hợp điền vào chỗ trống: 
	cuả
	mà
	và


Trẻ em là mầm non, là tương lai …….đất nước, là những người cần tình yêu thương …… sự chăm sóc đầy đủ. Không chỉ quan tâm tới đời sống vật chất lẫn tinh thần của các em …… còn luôn dạy dỗ, bảo ban để các em trở nên tốt hơn.
Câu 10: Tìm một câu thành ngữ hoặc tục ngữ có cặp từ đồng nghĩa và đặt câu với thành ngữ tục ngữ vừa tìm được.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 PHẦN II. VIẾT: 5 ĐIỂM
Em hãy lựa chọn một trong hai đề dưới đây:
Đề 1: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật.
Đề 2: Em hãy tả một cảnh biển đảo mà em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên ti vi.





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN I: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 5 ĐIỂM
	Câu
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	A
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 1. 0,5 điểm
Ca ngợi tính kiên trì quyết tâm sửa chữa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu chữ xấu rất có hại. Cao Bá Quát đã dốc sức rèn luyện trở thành người nổi danh văn hay chữ tốt.
Câu 8: 0,5 điểm
Trả lời: Ông
Câu 9: 0,5 điểm
Trẻ em là mầm non, là tương lai của đất nước, là những người cần tình yêu thương và sự chăm sóc đầy đủ. Không chỉ quan tâm tới đời sống vật chất lẫn tinh thần của các em mà còn luôn dạy dỗ, bảo ban để các em trở nên tốt hơn.
Câu 10: 0,5 điểm
- Ở hiền gặp lành.
- Em rất thích câu thành ngữ: “Ở hiền gặp lành”.
 PHẦN II. VIẾT: 5 ĐIỂM
Đề 1: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật.
a) Mở bài: Giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả (nếu đóng vai nhân vật để kể chuyện cần giới thiệu mình là nhân vật nào) (0,5 điểm)
b) Thân bài: Kể câu chuyện theo trình tự hợp lý: (4 điểm)
* Cách 1: Sáng tạo thêm chi tiết (có thể lựa chọn một hoặc nhiều chi tiết)
* Cách 2: Thay đổi cách kết thúc câu chuyện.
* Cách 2: Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện.
c) Kết bài: (0,5 điểm)
- Nêu suy nghĩ cảm xúc về câu chuyện
Đề 2: Em hãy tả một cảnh biển đảo mà em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên ti vi.
a) Mở bài: Giới thiệu về cảnh biển nơi em đến hoặc xem trên ti vi… (0,5 điểm)
b) Thân bài: Miêu tả cảnh đẹp mà em vừa giới thiệu: (4 điểm)
* Cách 1: Tả cảnh đẹp tại một thời điểm, tả từ bao quát đến chi tiết (hoặc ngược lại)
- Đặc điểm không khí, ánh sáng, âm thanh, cây cối, con người… tại địa điểm đó như thế nào?
* Cách 2: Tả cảnh đẹp đó theo trình tự thời gian (trong ngày hoặc trong một năm)
- Tả cảnh đẹp trong một ngày (sáng - trưa - chiều - tối): miêu tả sự thay đổi về không khí, ánh sáng, âm thanh, màu sắc, hoạt động của con người… tại địa điểm đó qua các thời điểm trong ngày
- Tả cảnh đẹp trong một năm (mùa xuân - mùa hạ - mùa thu - mùa đông): miêu tả sự thay đổi của cảnh đẹp qua các mùa trong năm - Chú trọng miêu tả mùa (thời điểm) đẹp nhất trong năm của địa điểm đó
c) Kết bài: (0,5 điểm)
- Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cảnh đẹp mà mình vừa miêu tả
- Những mong ước tốt đẹp của em dành cho cảnh đẹp đó trong tương lai































	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL CHKI
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Toán lớp 5



I. Trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1a
	D
	0,5 điểm

	1b.
	C
	0,5 điểm

	2a.
	D
	0,5 điểm

	2b.
	D
	0,5 điểm

	3a.
	A 
	0,5 điểm

	3b.
	B
	0,5 điểm

	4
	1962,5 cm2
	0,5 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	5
	a) 585,59	     b) 582,75           
 c) 16.8120	        d) 47,2
	2 điểm (mỗi phần đặt tính và tính đúng cho 0,5 điểm)

	6
	7,64 + (24,28 - 9,72) : 5,2 
	1 điểm

	
	= 7,64 + 14,56 : 5,2 
	0,25 điểm

	
	= 7,64 + 2,8
	0,5 điểm

	
	= 10,44
	0,25 điểm

	7
	
	2 điểm

	
	Đáy bé của thửa ruộng là:

62,4 x = 46,8 ( m)
	0,5 điểm

	
	Diện tích thửa ruộng đó là:
           (62,4 + 46,8 ) x 35  : 2 = 1911 (m2)
	0,75 điểm

	
	Cả thửa ruộng thu được số rau là:      
 5,5 x 1911 =10510,5 ( kg) = 10,5105 tấn
	0,5 điểm

	
	Đáp số 10,5105 tấn rau
	0,25 điểm

	8
	a) 0,4 x 8 x 202,4 x 2,5 x 1,25
= (0,4 x 2,5)  x 202,4 x (8 x 1,25)
= 1  x 202,4 x 8 x 10
= 2024
	0,5 điểm

	
	b) 
– Chia 3 cái ba chiếc bánh mỗi chiếc thành 2 phần bằng nhau. Mỗi người được ½ chiếc bánh.
– Chia 2 cái ba chiếc bánh mỗi chiếc thành 3 phần bằng nhau. Mỗi người được 1/3 chiếc bánh.
- Vậy tổng cộng mỗi người được (1/2 + 1/3  = 5/6 chiếc bánh).
HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm
	0,5 điểm
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